
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 213838 Hồ Như Anh 22/08/2003 Cà Mau DH21LKT01

2 210402 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 06/06/2003 Cà Mau DH21NNA01

3 210760 Tô Kiều Anh 31/10/2003 Kiên Giang DH21LKT01

4 210061 Võ Thị Phương Anh 29/10/2002 Kiên Giang DH21NNA01

5 210097 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 19/12/2002 Kiên Giang DH21NNA01

6 210911 Hồ Thị Mỹ Chi 12/06/2003 Tiền Giang DH21LKT01

7 210197 Đặng Trần Tường Di 23/03/2003 Đồng Tháp DH21NNA01

8 219506 Trần Ngọc Hân 16/04/2003 Kiên Giang DH21NNA05

9 2110885 Lê Mỹ Huyền 10/08/2003 Bạc Liêu DH21NNA01

10 219625 Huỳnh Ber Lin 14/05/2003 Sóc Trăng DH21NNA05

11 210241 Thạch Thị Xuân Mai 06/09/2003 Trà Vinh DH21NNA01

12 214131 Đỗ Ngọc Tuyết Ngân 23/03/2003 Đồng Tháp DH21NNA04

13 2110060 Lê Hoa Nhị 12/09/2003 Trà Vinh DH21DPT01

14 213924 Trương Ngọc Như 24/07/2003 Kiên Giang DH21DPT01

15 2110370 Trần Huỳnh Nhựt 01/01/2000 Bạc Liêu DH21DPT01

16 211069 Dương Cẩm Ny 21/10/2003 Bạc Liêu DH21DUO01

17 219643 Đinh Văn Pháp 01/02/2003 An Giang DH21DPT01

18 214153 Trần Hoàng Phúc 17/04/2003 An Giang DH21NNA04

19 212689 Trương Kim Phụng 31/03/2002 Kiên Giang DH21LKT01

20 2110449 Huỳnh Thị Quyền 26/05/2003 Kiên Giang DH21DUO02

21 210280 Tô Hồng Rãnh 21/07/2003 Bạc Liêu DH21NNA01

22 210020 Sơn Thanh Sang 01/01/1995 Trà Vinh DH21NNA01

23 2010186 Trịnh Văn Sịl 10/02/2002 Kiên Giang DH20YKH05
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24 219532 Đặng Thị Thu Thảo 05/03/2003 An Giang DH21DPT01

25 2110726 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 19/07/2003 Sóc Trăng DH21CNT02

26 2110614 Cao Minh Thư 01/09/2003 Vĩnh Long DH21DUO02

27 2110823 Phạm Anh Thư 29/08/2003 Trà Vinh DH21NNA01

28 210880 Phạm Minh Thư 11/01/2003 Cần Thơ DH21NNA01

29 219555 Lê Minh Thuận 24/08/2003 Vĩnh Long DH21DPT01

30 211126 Phạm Thị Thùy 26/08/2003 An Giang DH21NNA01

31 210185 Đặng Thị Hồng Thủy 20/06/2002 Bến Tre DH21NNA01

32 214406 Trần Thị Thảo Tiên 10/05/2003 Cần Thơ DH21DPT01

33 219626 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trân 28/12/2003 Vĩnh Long DH21NNA05

34 219831 Lê Thị Thùy Trang 01/09/2003 Cần Thơ DH21CNT02

35 2110894 Châu Thị Diễm Trinh 01/08/2003 Sóc Trăng DH21NNA01

36 211651 Đặng Thanh Trúc 09/11/2003 An Giang DH21KQT01

37 210374 Huỳnh Hoàng Nhã Vy 14/01/2003 Bạc Liêu DH21NNA01

38 210491 Nguyễn Ngọc Tường Vy 01/08/2003 Hậu Giang DH21NNA01

39 211296 Nguyễn Nhã Vy 26/11/2003 Kiên Giang DH21NNA01

40 210224 Nguyễn Như Ý 24/11/2003 Bạc Liêu DH21NNA01
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